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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuần bị E-HSDT.

Thông tin bao gồm các quy định về việc chuần bị, nộp E-HSDT, mở

thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không
được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu xây lắp qua
mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ
thông.

Chương II. Bảng đữ liệu đầu thẩu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng
đối với từng gói thầu.

Chương này được số hóa dưới dạng các biều mẫu trên Hệ thống
(webform). Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ
thông.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể:

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định

dạng tệp tin PDF/word và đăng tải trên Hệ thống;

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa

dưới dạng webform. Chủ đầu tư cần nhập thông tin vào các webform

tương ứng;

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá

về tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thể trong E-HSDT
(nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên

Hệ thống.

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống tự động tạo ra các

biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải
hoàn chỉnh để thành một phân nội dung của E-HSMT và E-HSDT.

Trong chương này một số mẫu được số hóa dưới dạng webform và một
số Mẫu là tệp tin PDF/Word. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập các thông
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tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-

HSDT trên Hệ thống.

Phần 2. YÊU CÂU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông
tin bổ sung mô tả công trình được hiển thị dưới dạng tệp

PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuân bị và đính kèm lên Hệ thông.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIÊU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

tin

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp
đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa

đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đổi với tất cả các gói thầu xây lắp qua
mạng, được cố định theo định dạng tệp tỉn PDF và đăng tải trên Hệ
thông.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể cho mỗi

hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhẫm chỉ tiết hóa, bô sung
nhưng không thay thế được Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư nhập các nội
dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành

một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp

đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) do nhà thầu
trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Chương này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo
mẫu.
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Phần 1.THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này

để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp theo phương thức

một giai đoạn một túi hỗ sơ.

1.2. Tên gói thẩu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-

BDL.

2. Giải thích từ

ngữ trong đầu

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hêt hạn nhận E-HSDT và

được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống.
thầu qua mạng

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần,
nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày

tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7).

3. Nguồn vốn Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL.

4. Hành vi bị 4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.
câm

4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái

pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức.

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-

HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thẩu;

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ,

không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa

thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;

c)Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng

yêu cầu của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng
minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thấu yêu cấu làm

rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều

kiện để một bên trúng thầu.

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đầu
thầu;

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách
quan trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

4.5. Cản trở bao gồm các hành vì sau đây:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai
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sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đôi với bât kỳ bên nào nhăm ngăn chặn

việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hỗi lộ, gian lận hoặc thông
đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra,

thanh tra, kiểm toán;

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu,
thâu trong lựa chọn nhà thầu;

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh

kiểm toán đổi với hoạt động đầu thầu;

nhà

tra,

d) Cố tình khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt

động đấu thầu;

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm

can thiệp, cản trở việc đầu thẩu qua mạng.

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi

sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình
làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của bên

mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu;

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đổi với

cùng một gói thầu;

c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết
quả lựa chọn nhà thầu đổi với cùng một gói thầu;

d) Cá nhân thuộc bên mời thẩu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá
trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định

kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người
đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu do người

có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng
tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự

thâu;

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp do nhà thầu đó cung

cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ

thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế

FEED); lập, thẩm định E-HSMT; đánh giá E-HSDT; kiểm định

hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thẩu; giám sát thực hiện

hợp đồng;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên

mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ

lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn

làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;

Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-g
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HSMT, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều

10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu;

h) Nêu điều kiện trong E-HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của

nhà thầu hoặc nhẫm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây
ra sự cạnh tranh không bình đăng, vì phạm quy định tại khoản 3

Điều 44 của Luật Đấu thẩu;

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu,

trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản

8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, khoản 4

Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 Điều

93 của Luật Đấu thầu, bao gồm:

a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;

b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu câu làm rõ E-HSDT của bên

mời thầu và trả lời của nhà thẩu trong quá trình đánh giá E-HSDT;
báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm

định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên
môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi
chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá

đổi với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định;

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy

định;

d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác

định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc

thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khổi
lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp

đông;

b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc

thuộc gói thẩu chua vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà

thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành
cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ

đầu tư, tư vẫn giám sát chấp thuận;

c Chủ đầu tư, tư vẫn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển

nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;

d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển
nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối
đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.
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5. Tư cách

hợp lệ của nhà

thầu và tài liệu
chứng minh sụ

phù hợp của

vật tư, thiết bị

5.1. Nhà thẩu là tổ chức đáp ứng đủ các điêu kiện sau đây:

a) Hạch toán tài chính độc lập;

6. Nội dung

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc
trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật
về phá sản;

c) Bảo đầm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định

của Luật Đấu thầu;

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại E-

BDL.

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của

pháp luật;

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-

CDNT.

5.3. Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị:

a) Tất cả vật tư, thiết bị được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất

xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thẩu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn

mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị chính. Bên mời thầu có

thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư,
thiết bị. Đối với các vật tư, thiết bị khác, nhà thầu phải nêu rõ xuất
xứ trong quá trình thực hiện hợp đồng;

b) “Xuất xứ của vật tư, thiết bị” được hiểu là được hiều là quốc
gia hoặc vùng lãnh thỗ nơi vật tư, thiết bị được sản xuất, chế tạo

hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá
trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm

được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về
các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu;

c) Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các tài liệu chứng minh về

xuất xứ của vật tư, thiết bị phù hợp với đề xuất của nhà thầu.

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng
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với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-

CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn

chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài

liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nều các

tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống.
E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống là cơ sở để xem

xét, đánh giá.

6.3. Nhà thẩu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-

HSMT, bao gồm các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản

hội nghị tiền đấu thầu (nều có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu
của E-HSMT cho phù hợp.

7. Sửa đối, làm

rõ E-HSMT,

khảo sát hiện

trường

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết
định sửa đối kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được

sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-

HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiều là 10 ngày trước

ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu có giá gói thầu

không quá 20 tỷ đồng, việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong
thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm
đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-

HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì

phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thẩu phải gửi đề nghị

làm rõ đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong thời hạn tối
thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên

mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ
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để xem xét, làm rõ theo đê nghị của nhà thâu và thực hiện làm rõ

trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày

có thời điểm đóng thẩu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ

nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc

làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiển hành sửa

đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.

7.3. Bên mời thẩu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ

thống để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để

cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng

thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bịE-HSDT. Trường hợp xảy ra các
sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến

bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi,

sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà

thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bật lợi trong quá trình tham dự

thẩu.

7.5. Nhà thầu nên đi khảo sát hiện trường công trình cũng như khu
vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần

thiết để lập E-HSDT cũng như thực hiện hợp đồng thi công công

trình nếu trúng thẩu. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do

nhà thầu tự chi trả.

cúa

7.6. Chủ đầu tư, Bên mời thầu sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên

quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát

hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu
cam kết rằng Chủ đầu tư, Bên mời thầu và các bên liên quan

Chủ đầu tư, Bên mời thầu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào

đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc

khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu

sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất

mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chỉ phí
nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường. Trong trường hợp

cần thiết, Chủ đầu tư, Bên mời thầu sẽ tổ chức, hướng dẫn nhà thầu

đi khảo sát hiện trường theo quy định tại E-BDL.

7.7. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đầu
thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thẩu

chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải thông báo

tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan

tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông

báo trước cho bên mời thầu. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư, Bên

mời thầu và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành
văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tôi
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đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiên đầu thầu.

7.8. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội
nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo

quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đầu thẩu
không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT.

7.9. Việc nhà thầu không đi khảo sát hiện trường hoặc không tham

dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã khảo sát

hiện trường hoặc không có giây xác nhận đã tham dự hội nghị tiền
đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu.

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thồng ngay sau khi Bên

mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu

phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi

phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL.

Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các
chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT

được viết bằăng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể

được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang

tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu
cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

E-HSDT bao gồm các thành phẩn sau:

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục

11 E-CDNT;

10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số

03 Chương IV (đồi với nhà thầu liên danh);

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT;

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục

16 E-CDNT;

11. Đоn dự

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT;

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông
tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT;

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy

định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có);

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV của E-
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thâu và

bảng biểu

các

12. Đề xuất

phương án kỹ

thuật thay thế

trong E-HSDT

13. Giá dự

thầu và giảm

giá

HSMT. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thẩu và các bảng

biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT.

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu

có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thể thì phương án kỹ thuật
thay thể đó mới được xem xét.

án

12.2. Phương án kỹ thuật thay thể chỉ được xem xét khi phương
chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp

hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất
cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương

kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông sô kỹ

thuật, biện pháp tổ chức thi công, tiền độ thi công, chi phí và các

thông tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay

thể trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III

của E-HSMT.

án

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa

bao gồm giảm giá), bao gồm toàn bộ các chỉ phí để thực hiện gói

thầu. Hệ thống tự động trích xuất giá dự thẩu từ Mẫu số 11 (11A

hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV vào đơn dự

thầu.

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần

trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là

giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong Bảng tổng hợp giá

dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều
chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm
dự phòng.

13.3. Đối với hợp đồng trọn gói:

a) Đối với hợp đồng trọn gói, giá dụ thầu bao gồm toàn bộ các chi

phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kể và yêu cầu
kỹ thuật nêu trong E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm rà soát

Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương IV (hoặc

phần công việc áp dụng hợp đồng trọn gói trong Mẫu số 01E

Chương IV) so với thiết kế để đề xuất bảng tổng hợp giá dự thầu

cho phù hợp. Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương
IV (hoặc phần công việc áp dụng hợp đồng trọn gói trong Mẫu số

01E Chương IV) chỉ mang tính chất tham khảo.

b) Nhà thầu có thể thêm hoặc bớt các hạng mục công việc trong
Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương IV (hoặc

phần công việc áp dụng hợp đồng trọn gói trong Mẫu số 01E

Chương IV) để phù hợp với thiết kế và chào giá cho các hạng mục

công việc (sau khi đã thêm hoặc bớt hạng mục (nếu có)) tại Mẫu
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số 11A Chương IV (hoặc phần công việc áp dụng hợp đồng trọn

gói trong Mẫu số 11E Chương IV). Trường hợp tại cột “đơn giá

dự thầu” ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của

hạng mục công việc này vào hạng mục công việc khác thuộc gói

thẩu và sẽ không được chủ đầu tư thanh toán riêng; nhà thẩu phải

có trách nhiệm thực hiện tất cả các hạng mục công việc theo yêu

cầu của E-HSMT, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

13.4. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh:

a) Giá dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện

gói thầu. Nhà thầu phải chào đơn giá cho từng hạng mục công việc.

theo phạm vi công việc tại Mẫu số 01B, Mẫu số 01C Chương IV.

b) Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” ghi là “0” thì được coi là

nhà thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục
công việc khác thuộc gói thẩu và sẽ không được chủ đầu tư thanh

toán riêng. Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các hạng

mục công việc theo yêu cầu của E-HSMT, bảo đảm chất lượng,

tiền độ.

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản

thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời

điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.
Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế,

phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

13.6. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu
trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu

trong cột “Mô tả công việc mời thầu” theo Mẫu số 01 (01A hoặc

01B hoặc 01C hoặc 01D hoặc 01E) Chương IV.

13.7. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện

các công việc theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-

HSMT. Trường hợp nhà thầu có giá dự thầu thấp khác thường, ảnh

hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà
thẩu làm rõ về tính khả thi của giá dự thầu thấp khác thường đó

theo quy định tại khoản 11 Điều 131 của Nghị định số

24/2024/NĐ-CP.

13.8. Hợp đồng theo kết quả đầu ra có thể được áp dụng đối với

công việc duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đã xác định được

yêu cầu cụ thể về chất lượng đầu ra, biện pháp kiểm tra, đánh giá
mức độ đáp ứng về chất lượng đầu ra.



16

tiền14. Đồng

dự thầu và

đồng tiền

thanh toán

15. Thành

phần đề xuất

kỹ thuật

16.

chứng

Tài liệu

minh

năng lực và

kinh nghiệm

của nhà thâu

17. Thời hạn

có hiệu lực của

E-HSDT

18. Bảo đảm dự

thâu

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.

Nhà thầu phải nộp một Để xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ

thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết

bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo

quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chỉ tiết để chứng minh

tính phù hợp của đề xuất đổi với các yêu cầu công việc và thời hạn

cần hoàn thành công việc.

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong

Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu
cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiểu tài liệu, nhà
thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đổi chiều với thông tin nhà

thẩu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi
về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi

tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của

mình.

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-

BDL.

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực

của E-HSDT, Bên mời thầu có thế đề nghị các nhà thầu gia hạn

hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu cấu nhà thầu gia hạn tương
ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bắng thời gian hiệu
lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thẩu

không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT
nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này,

nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu.

Nhà thầu chấp nhận để nghị gia hạn E-HSDT không được phép

thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu

lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc

không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.

của

18.1. Khi tham dự thẩu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện

pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc

các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín

dụng trong nước hoặc chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài được thành

lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo
hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong
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nước, chỉ nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp

giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo

quy định tại Mục 18.7 E-CDNT. Đổi với bảo lãnh dự thầu hoặc

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu quét

(scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm

bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đổi với bảo lãnh dự thầu

điện tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành,

lưu trữ trên Hệ thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực

theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự

thẩu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên

danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh

dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự

thầu theo một trong hai cách sau:

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đam
dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu

quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nều bảo đảm dự thầu của một

thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-
HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu
bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp
luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy

định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của
tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên

chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành

viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong
trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh
hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo

đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm
tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy
định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm

dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo
đảm dự thẩu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được
hoàn trả.

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự
thầu được quy định cụ thể tại E-BDL. Thời gian có hiệu lực của

bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến
ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết

thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có
hiệu lực của bảo đảm dự thẩu mà không cần thiết phải đến hết 24
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18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một

trong các trường hợp sau đây: có giá trị thập hơn, thời gian có hiệu

lực ngăn hơn so với yêu câu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT,
không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đổi với
bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát

hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu
tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các

cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV).

Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giây chứng nhận bảo hiểm

bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh

phải được đại diện hợp pháp của tô chức tín dụng trong nước hoặc

chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật
Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chỉ

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành

lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có).

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải
tỏa bảo đảm dự thẩu theo thời hạn quy định E-BDL. Đôi với nhà

thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa

khi hợp đồng có hiệu lực.

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đổi với trường hợp sử dụng bảo

lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:

a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu;

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp

sau đây:

- Sau thời điểm đóng thẩu và trong thời gian có hiệu lực của E-

HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện

một hoặc các công việc đã để xuất trong E-HSDT theo yêu cầu
của E-HSMT;

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu
thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu

theo quy định tại điểm d và điểm đkhoản 1 Điều 17 của Luật Đầu
thầu;

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đổi chiếu tài liệu trong

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời

đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc
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không ký biên bản đồi chiều tài liệu, trừ trường hợp bật khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của

Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong

thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp

bắt khả kháng.

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu
của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gôc
thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đổi với
trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu

cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết

của nhà thầu trong đơn dự thầu.

18.7. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại

Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu,
nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận

bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải

cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng
bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiểu tài liệu hoặc vi phạm

quy định tại điêm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản
tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc

bảo chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự

thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định
tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự

thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiêm bảo lãnh mà chủ đâu tư yêu

cầu là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài

liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp

nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo

hiểm bảo lãnh khi đồi chiều tài liệu nhưng thư bảo lãnh hoặc giây

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy
định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền

hoặc Séc bảo chỉ (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo

chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục

18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thẩu không thực hiện theo cam kết

nêu trên, nhà thẩu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu

trong đơn dự thầu (bị đánh giá không bảo đảm uy tín khi tham dự

thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số
24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong
vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và

Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp
nhà thầu vi phạm quy định nêu tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì

nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này.
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18.8. Đối với gói thầu đầu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện

theo quy định tại E-BDL.

19. Thời điểm

đóng thâu

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMТ.

20. Nộp, rút và

sửa đôi E-

HSDT

21. Mở thầu

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa

đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thâu, mọi trách nhiệm của

Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thẩu trước đó sẽ được

thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đổi với một

E-TBMT khi tham gia đầu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh,

thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp

E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong
liên danh.

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã

nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để

sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành

nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước

khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải

nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đôi.

Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp
trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét,

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng

đánh giá.

thấu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thẩu và trong thời

gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo

đảm dự thầu, bị đánh giá là không bảo đảm uy tín tham dự thầu và
không được tiếp tục đánh giá E-HSDT. Hệ thồng sẽ thông báo cho

nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công).

Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.

20.4. Nhà thẩu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm

đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành

công trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước
thời điểm sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho

phù hợp với E-HSDT đã được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh

giá.

21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở

thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm

đóng thầu. Trường hợp có 01 hoặc 02 nhà thầu nộp E-HSDT, Bên

mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định

tại khoản 5 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Trường hợp

không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư



22. Bảo mật

23. Làm rõ E-

21

xem xét gia hạn thời điểm đóng thẩu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn

nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng E-TBMT mới) theo

quy định tại khoản 4 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-СР.

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống,

bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về gói thẩu:

- Sô E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Tên Chủ đầu tư ;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời điểm hoàn thành mở thầu;

- Tổng số nhà thầu tham dự.

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu;

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu;

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT;

- Thời gian thực hiện gói thầu;

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

22.1.: Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị

trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho

các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức

đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa

chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin

trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin

được công khai trong biên bản mở thầu.

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT, đổi chiểu tài liệu, nhà thầu

không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các

vẫn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn để khác liên

quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi

công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT
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theo yêu cầu của Bên mời thâu, kê cả về tư cách hợp lệ, năng lực,
kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuề, tài liệu về nhân

sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu. Đối với

nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc

không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với

các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung vê tư cách

hợp lệ), để xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm

nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã

nộp, không thay đổi giá dự thẩu.

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu

và Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu

và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm

rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực,

kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn
làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm

rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu

thì Bên mời thầu đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT
nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà

thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm

việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDТ.

23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu.

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-

HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu

làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT.

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà

thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ

chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên
tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu,

bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời

thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một
khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để

làm cơ sở đánh giá E-HSDT.

24. Các sai

khác, đặt điều
kiện và bỏ sót

nội dung

24.1. "Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong
HSMT;

E-

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế

hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu
nêu trong E-HSMT;

24.3. "Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một
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phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu câu nêu trong E-

HSMT.

25. Xác định

tính đáp ứng

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên

nội dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.
của E-HSDT

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu

trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót

nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản
nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà:

26. Sai sót

không nghiêm

trọng

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi,

chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong

hợp đồng; gây hạn chể đáng kể và không thống nhất với E-HSMT

đổi với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong

hợp đồng;

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị
thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu

câu nêu trong E-HSMT.
25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT

theo Mục 15 E-CDNT và việc kiểm tra để xuất kỹ thuật nhăm khăng

định rằng tất cả các yêu cầu nêu trong Phần 2  – Yêu cầu về kỹ thuật

đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện

hay bỏ sót các nội dung cơ bản.

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai

khác, đặt điêu kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó

nhắm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ bản E-HSMТ.

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai

sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội

dung cơ bản trong E-HSDT;
26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-

HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung

cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để
sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm

trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu

cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót

này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu.

E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của

thầu;bên mời

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-
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HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia điêu chỉnh các sai sót không

nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu;
giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chỉ phí cho các hạng

mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này

chỉ nhắm mục đích so sánh các E-HSDT..

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu

để tham gia thực hiện một phần công việc trong bảng tổng hợp giá
dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu,

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, cho
thuê thiết bị thi công. Việc nhà thẩu thuê nhân công để thực hiện|

gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Trừ các phần công
việc không được phép sử dụng nhà thầu phụ theo quy định tại E-
BDL, nhà thầu được kê khai Nhà thầu phụ và các hạng mục công
việc dành cho Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. Trường
hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu phụ

thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho Nhà
thầu phụ.

27.2. Việc sử dụng nhà thẩu phụ sẽ không làm thay đổi các trách

nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khổi lượng,

chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc
do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu,

trừ trường hợp quy định tại Mục 27.5 E-CDNT. Bản thân nhà thầu

phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến

năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký kết

hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu
trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận

để tham gia thực hiện công việc xây lắp.

27.3. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thẩu phụ thực hiện các công

việc với tổng giá trị dành cho nhà thẩu phụ không vượt quá tỷ lệ phân
trăm (%) trên giá dự thẩu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. Đổi

với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng
nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này

trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận
trong thoả thuận liên danh.

27.4. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại

khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-СР.

27.5. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc

biệt theo quy định tại E-BDL. Trường hợp nhà thầu sử dụng nhà thầu

phụ đặc biệt thì nhà thầu phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc
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biệt theo Mẫu số 09B Chương IV và kê khai về năng lực, kinh

nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu đánh giá năng lực,

kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy

định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III. Trường hợp nhà thầu phụ đặc

biệt không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (hoặc không đề xuất nhà
thầu phụ đặc biệt) và nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm không đáp
ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc

biệt thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu
cầu của E-HSMT. Khi sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thẩu không
bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đổi với phần

công việc giao cho nhà thầu phụ đặc biệt.

27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thẩu phụ

này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu

mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm:

lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán,

thiết kế FEED; thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đông, kiêm
định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-

HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư

vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ
tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

28. Hiệu chỉnh

sai lệch thừa
28.1. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (chỉ áp dụng đổi với loại hợp đồng
trọn gói):

Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi
phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kể và yêu cầu
kỹ thuật nêu trong E-HSMT và không tiên hành hiệu chỉnh trong

trường hợp phạm vi công việc mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT
khác so với yêu cấu nêu tại Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu

số 01A Chương IV (hoặc phần công việc áp dụng hợp đồng trọn

gói trong Mẫu số 01E Chương IV), trừ trường hợp công việc được
nhà thầu đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cấu trong E-HSMT
(ngoài khối lượng để hoàn thành theo thiết kế); trong trường hợp

này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong E-HSMT sẽ được

coi là chào thừa và giá trị của các hạng mục chào thừa sẽ bị trừ đi.

28.2. Trường hợp nhà thầu có giảm giá, việc giảm giá được tính

theo tỷ lệ phần trăm trên giá dự thẩu sau khi đã hiệu chỉnh sai lệch
thừa.

28.3. Sau hiệu chỉnh sai lệch thừa theo quy định tại Mục 28.1 E-

CDNT, bên mời thầu phải thông báo trên Hệ thống cho nhà thầu

biết về việc hiệu chỉnh sai lệch thừa đối với E-HSDT của nhà thầu.

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo

của bên mời thầu, nhà thầu phải có ý kiến phản hồi cho bên mời
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thầu về việc chấp thuận kết quả hiệu chỉnh sai lệch thừa theo thông
báo của bên mời thầu. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận với

kết quả hiệu chỉnh sai lệch thừa theo thông báo của bên mời thầu
thì E-HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại.

29.1. Trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh

giá tốt nhất, ngang nhau thì xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau cho

đến khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu:

a) Trao thầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo

quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nều

có);

b) Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao hơn hoặc có số
tiêu chí đánh giá về kỹ thuật ở mức chấp nhận được ít hơn đối với

trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất; trao thầu

cho nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ đi giá

trị giảm giá (nều có) thấp hơn đổi với gói thầu áp dụng phương
pháp giá đánh giá.

c) Trao thầu cho nhà thầu có trụ sở chính ở địa phương nơi triễn

khai gói thầu;

d) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là thương
binh, người khuyết tật từ 25% trở lên có hợp đồng lao động với

thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm

đóng thầu vẫn còn hiệu lực;

đ) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là dân tộc
thiểu số từ 25% trở lên có hợp đồng lao động với thời gian thực
hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn
còn hiệu lực;

e) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là nữ giới
từ 25% trở lên có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp

đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu

lực;

g) Cho phép các nhà thầu này chào lại giá dự thầu để lựa chọn nhà

thầu có giá chào thấp nhất. Nhà thẩu không được chào giá cao hơn

giá nhà thẩu đã chào sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ đi giá trị

giảm giá (nếu có). Việc chào lại giá dự thầu thực hiện theo quy

định tại điểm a khoản 8 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-

CP;

h) Mời các nhà thầu này tham gia chào giá trực tuyên theo quy

trình rút gọn. Nhà thầu không được chào giá cao hơn giá nhà thầu

đã chào sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ đi giá trị giảm giá (nếu
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có).

29.2. Trường hợp thuộc đổi tượng ưu đãi nêu tại Mục 29.1 E-

CDNT, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh trong E-

HSDT.

30. Đánh giá E-
HSDT

30.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định

tại E-BDL để đánh giá E-HSDT.

30.2. Quy trình đánh giá E-HSDT như sau:

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương

III;

- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong
đơn dự thầu đổi với các nội dung:

+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu;

+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu

không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời

điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành

vi vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo

quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó

trúng thầu.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung
thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu

sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đầu thầu.

- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm

dứt tham gia Hệ thống của Nhà thầu.

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa

thuận liên danh (đồi với trường hợp liên danh).

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì

được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại

Mục 2 Chương III;

- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn

thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết

quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hẳng năm trên cơ sở
thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT. Đối với các nội dung
Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không phải đính kèm các tài
liệu đê chứng minh khi nộp E-HSDT.

- Đổi với yêu cầu về nguồn lực tài chính: tổ chuyên gia đánh giá

trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Trường

hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng và nhà thầu
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sử dụng cam kết này để chứng minh nguồn lực tài chính, tổ chuyên

gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín

dụng bỗ sung sau thời điểm đóng thẩu sẽ không được xem xét,
đánh giá.

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia

căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform và tài liệu đính

kèm đê đánh giá.

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ

yếu, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà

thâu.

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh

nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương
III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang

đánh giá về tài chính;

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương
III.

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu

thực hiện theo quy định tại E-BDL. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất

được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 31 E-CDNT.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính

thì không cần phải xếp hạng nhà thẩu. Nhà thầu được mời vào đổi

chiều tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiều tài liệu trong

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối

chiếu tài liệu hoặc không ký biên bản đổi chiều tài liệu (trừ trường

hợp bất khả kháng) hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy

định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu
tài liệu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được

thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc

nhân sự đã được thay thể một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 27

của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP), trừ trường hợp do thời gian đánh
giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà

thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do

nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đông. Trong

trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng

phải bảo đảm nhân sự dự kiển thay thê có trình độ, kinh nghiệm, năng
lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thâu

không được thay đổi giá dự thầu.

30.3. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT:
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a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách
hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị tòa án kết án có hành vì vi

phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử

không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ

kê khai thuề và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình

quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc

có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo

yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống đánh giá nhà thầu "không đạt" ở

nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ

"không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt".

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-

HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-

HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà
nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm
dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự

thầu (đối với trường hợp áp dụng bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng

nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) để đánh giá;

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng
tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông

tin về hợp đồng đó thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-

HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thẩu kê khai, đính kèm
trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc nhà thầu

không kê khai hợp đồng tương tự trên webform, Bên mời thầu yêu

cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ hồ sơ

năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03

ngày làm việc. Trường hợp nhà thẩu không có hợp đồng đáp ứng yêu

cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại;

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu (nếu có)

mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc
không chứng minh được khả năng huy động nhân sự, thiết bị thi

công chủ yếu (bao gồm trường hợp nhân sự, thiết bị của nhà thâu

đề xuất đã được huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc

trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép
nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay

thế một lần đối với từng vị  trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng

thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường

hợp nhà thẩu không có nhân sự, thiết bị thay thể đáp ứng yêu cầu

của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà
thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thẩu không
được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại
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và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16

của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1

Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP;

đ) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b,  c

và dMục này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê

khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ

sở để xem xét, đánh giá.

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài

liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai

trong E-HSDT. Đổi với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không

hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê

khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, đoanh thu bình

quân hắng năm đã được Hệ thông đánh giá tự động là "đạt" theo

thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh

giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh
giá từ "đạt" thành "không đạt". Đối với thông tin về thực hiện nghĩa
vụ kê khai thuế và nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá
trị tài sản ròng từ năm 2021 trở đi, bên mời thầu chỉ đối chiếu nếu

nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiều trong trường hợp

các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông

tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.

liệu

31.1. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài
chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho Bên

mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-

HSDT, bao gôm:

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo
lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy)
hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo chỉ theo quy định tại Mục 18.7 E-

CDNT;

b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ

năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu
chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần
nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế

điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống thuế điện tử

thì không yêu cầu nhà thẩu xuất trình tài liệu để chứng minh;

c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ

năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu

chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08A
Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện
tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ
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thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thông thuê

điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê

khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu,

thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật...);

đ) Tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính theo quy định tại Mâu

số 08B, Mẫu số 08C Chương IV;

e) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng
cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thẩu kê khai trong

E-HSDT;

g) Tài liệu khác (nếu có).

31.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt

trúng thẩu. Đổi với số liệu về thuề, doanh thu từ năm 2021 trở đi

do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện

tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị
loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4
E-CDNT.

31.3. Bên mời thầu gửi thông báo mời đổi chiểu tài liệu đến nhà

thầu trên Hệ thống. Trong thông báo mời đổi chiếu tài liệu phải

ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm

dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng); địa điểm, thời gian thực hiện
đối chiếu tài liệu trên cơ sởbảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn

bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu.

Nhà thầu được xem xét, để nghị trúng thẩu khi đáp ứng đủ các
điều kiện sau đây:

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III.

Trường hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm

ngừng, chẩm dứt tham gia Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu

nhà thẩu thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt
trúng thâu;

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định

tại Mục 2 Chương III;

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại

Mục 3 Chương III;

32.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL;

32.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu
có)) không vượt giá gói thẩu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo
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quy định tại E-BDL.

33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT;

b Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư
đã được phê duyệt làm thay đổi khổi lượng công việc, tiêu chuẩn
đánh giá đã ghi trong E-HSMT;
c)E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định
khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn
không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều
16 của Luật Đấu thầu;

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành
vi bị cẩm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch
kết quả lựa chọn nhà thẩu.

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu
dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đMục 33.1 E-

CDNT phải đến bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo

quy định của pháp luật.

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời

hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc

giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự
thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm

đ Mục 33.1 E-CDNT.

34. Thông báo

kết quả lựa

chọn nhà thâu

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên

Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm

việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung
thông báo kết quả lựa chọn nhà thẩu như sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMТ;

- Tên gói thầu;
- Giá gói thẩu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);

- Tên Chủ đầu tư;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện gói thẩu;

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:



33

35. Thông báo

chấp thuận E-

HSDT và trao

hợp đồng

36. Điều kiện

ký kết hợp

đông

- Mã số thuế;

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thẩu;
- Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá

(nếu có);

- Điểm kỹ thuật (nếu có);

- Giá đánh giá (nếu có);

- Giá trúng thẩu;

- Thời gian thực hiện gói thẩu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do

không được lựa chọn của từng nhà thầu.

34.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không

trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị tới chủ đầu tư hoặc gặp trực tiếp chủ
đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà
thầu.

34.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-

CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống
phải nêu rõ lý do hủy thầu.

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu,
Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đông
thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm

thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo

quy định tại Mẫu số 13 Chương VIII cho nhà thầu trúng thầu.
Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của

hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thâu không hoàn thiện,
ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo
thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp
đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm
dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu

trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày bên mời

thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ
thổng.

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thẩu được

lựa chọn còn hiệu lực.

36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải
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bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực

hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tề nhà

thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài

chính theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối

ký kết hợp đồng với nhà thẩu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyêt định phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT
và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào

đổi chiếu tài liệu.

36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn
thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để

triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiền độ.

37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm
thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu

lực theo quy định tại Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp

dụng Bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu tại Chương
VIII hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng
trong trường hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối

gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu,

cơ quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư

xem xét lại các vấn để trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả
lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều.89, 90 và 91 của Luật

Đấu thầu.

38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ

chức gửi kiển nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiền nghị

lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiển nghị theo địa chỉ quy
định tại E-BDL.

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp

luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá

nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL.
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐÁU THẦU

Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm

Giàng

Tên gói thầu: Số 11 - Thi công xây dựng nhà lớp học 3 tầng 6

phòng trường THCS Lương Điền.

Tên dự án/dự toán mua sắm: Nhà lớp học 4 trường THCS trên địa

bàn huyện Cẩm Giàng.

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn
hợp pháp khác.

VỚi.

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thẩu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30%

+ Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng khu vực

Cẩm Giàng. Địa chỉ: Thôn Ngọ, phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng.

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các
nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của

một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau:

+ Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, thiết kể bản vẽ thi công (đổi với

công trình thiết kế hai bước), dự toán: Công ty Cổ phần tư vấn thiết

kế xây dựng và thương mại Hải Hưng. Địa chỉ: Số 26 ngõ 237 đường
Nguyễn Văn Linh, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng, Việt Nam

+ Tư vấn thẩm tra thiết kể kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (đối

với công trình thiết kế hai bước), dự toán: Công ty Cổ phần tư vấn

quy hoạch và thiết kể xây dựng Hải Dương. Địa chỉ: Sô 1 đường
Thanh Niên, Phường Hải Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.

+ Tư vấn thẩm định giá: [ghi đầy đủ tên và địa chi

của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định:

đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];

[ghi đây

+ Tư vấn lập E-HSMT: Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Hải

Dương. Địa chỉ: Số nhà 152, đường Trương Mỹ, Phường Lê Thanh

Nghị, TP Hải Phòng.

+ Tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH tư vấn đấu thầu
Miền Bắc. Địa chỉ: Số nhà 76, đường Thái Thịnh, Phường Đống Đa,

Thành phố Hà Nội.

Hải

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long
Dương. Địa chỉ: Số nhà 152, đường Trương Mỹ, Phường Lê
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Thanh Nghị, TP Hải Phòng.

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH tư

vấn đấu thầu Miền Bắc. Địa chỉ: Số nhà 76, đường Thái Thịnh,
Phường Đống Đa, Thành phổ Hà Nội.

+ Tư vẫn quản lý dự án, quản lý hợp đồng của Chủ đầu tư, Bên
mời thầu hoặc do Chủ đầu tư, Bên mời thầu thuê: Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Giàng. Địa chỉ: Thôn Ngọ, phường
Tứ Minh, TP. Hải Phòng.

+ Tư vấn khác tham gia trực tiếp trong quá trình tổ chức lựa chọn

nhà thâu: [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vân (nêu

co)];

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ

chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)¹.

- Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu
tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp

quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn

vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng,

nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thấu của cơ quan quản

lý nhà nước đó.

- Trường hợp nhà thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tư vấn

là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế,

tổng công ty nhà nước thì được tham dự thầu của nhau theo quy định
của pháp luật:[Hệ thống trích xuất].

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan

trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài

chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu.

- Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm

đóng thầu và theo tỷ  lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp nhà thẩu tham dự thẩu với tư cách liên danh hoặc nhà

thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ  lệ  sở hữu vốn của

tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức

sau:

1 Chỉ đánh giá nội dung này đổi với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.
2 Trường hợp Luật Đấu thầu chưa được sửa đổi, Hệ thống trích xuất: “(i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty
con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu
ca tân đoôtnh đô (i) Nhả thầu là c
của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó; (ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viênviên trong tập
đoàn kinh tê, tông công tyty nhà nước mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc ngành nghê sản xuật kinh doanh
chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và gói thầu này là của công ty con, công ty thành viên.”. Trưởng
hợp Luật Đấu thầu được sửa đổi, bố sungsung thì Hệ thống trích xuất theo quyquy định của Luật Đấu thầu sửừa đổi.
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E-CDNT 5.1 (e)

E-CDNT 7.6

E-CDNT 7.7

Trong đó:

Tỷ lệ  sở hữu vốn = > Xix Yi
1-1

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên

liên danh thứ i;

Y: Tỷ lệ phần trăm (%) khổi lượng công việc của thành viên liên

danh thứ i trong thỏa thuận liên danh;

n: Sổ thành viên tham gia trong liên danh.

- Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Không yêu cầu.

- Trường hợp gói thầu đã tổ chức đấu thẩu nhưng không có doanh

nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu: “Không
|yêu câu”.

Tổ chức khảo sát hiện trường: Không.

Trường hợp "có" thì ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức khảo sát

hiện trường, số điện thoại của người chịu trách nhiệm tổ chức khảo

sát hiện trường].

Hội nghị tiền đấu thầu: Không.

Trường hợp "có" thì ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị
tiền đấu thầu, số điện thoại của người chịu trách nhiệm tổ chức hội
nghị tiền đấu thầu].

E-CDNT 8

E-CDNT 10.8

Chi phí nộp E-HSDT: Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện
hành.

Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với gói
thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Báo cáo tài chính 3 năm (2022, 2023, 2024) Kèm theo một

trong các tài liệu sau: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; hoặc

tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập
doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã

nộp tờ khai; hoặc Tài liệu chứng minh việc nhà thẩu đã kê khai

quyết toán thuề điện tử (Tờ khai quyết toán thuế điện tử); hoặc
Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuể (xác nhận số nộp
cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuể; hoặc nểu có Báo
cáo kiểm toán.

- Đối với các hợp đồng tương tự: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng;
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Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư đổi với công trình tương
tự hoàn thành.

- Đối với nhân sự chủ chốt: Bằng cấp, chứng chỉ - chứng nhận
liên quan và các tài liệu chứng minh.

- Đối với máy móc thiết bị: Cung cấp tài liệu chứng minh khả

năng huy động thiết bị, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

(Tất cả tài liệu chứng minh phải là Bản gốc hoặc bản phô tô

có chúng thực của cơ quan quản lý Nhà nước).

Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay

[trường hợp chỉ cho phép đề xuất phương án kỹ thuật thay thế đối
với phần công việc cụ thể của gói thầu thì phải nêu rõ các phần công

việc mà nhà thầu được phép chào phương án kỹ thuật thay thế].

E-CDNT 12.1

thê.

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 150 ngày, kể từ ngày có thời

điểm đóng thẩu.

E-CDNT 18.2

E-CDNT 18.4

E-CDNT 18.8

E-CDNT 27.1

Nội dung bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đồng.

Đổi với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi

quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và

được đăng tải trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia phải thực hiện

biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu

trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi

này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành

vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị

gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công

việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm

kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thẩu: 180 ngày.

Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu

không được lựa chọn: 10 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu

được phê duyệt [ghi cụ thể số ngày nhưng không quá 14 ngày kể từ

ngày kết quả lựa chọn nhà thẩu được phê duyệt].

Bảo đảm dự thầu: [ghi “Không áp dụng”. Trường hợp pháp luật

cho phép, ghi nội dung theo quy định của văn bản quy phạm pháp
luật đó].

Các phần công việc của gói thầu không được sử dụng nhà thầu phụ
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bao gôm: Không có ”".

Trường hợp có quy định thì ghi các phần công việc của gói thầu
không cho phép sử dụng nhà thâu phụ].

Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 10 % giá dự thầu của nhà thầu.

Sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt: Không được phép.

Trường hợp được phép thì phải nêu rõ cách đánh giá năng lực,

kinh nghiệm đối với nhà thầu phụ đặc biệt tại Mục 2.3 Chương III-

Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT].

Phương pháp đánh giá E-HSDT là:

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt.

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.

E-CDNT 30.2(₫) Xếp hạng nhà thầu: “nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch
thừa (nều có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng

E-CDNT 32.4

E-CDNT 32.5

E-CDNT 38.2

thứ nhất”

[Hệ thống trích xuất khi chọn phương pháp đánh giá tại Mục 30.1
E-BDL nhu sau:

- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “nhà thầu có giá
dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu
có) thấp nhất";

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chỉ phí
cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được

tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT
để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu: "giá gói thầu

được phê duyệt trong kể hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp dự

toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu
được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thể giá gói thầu để làm cơ sở
xét duyệt trúng thâu"

- Người có thẩm quyền: Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND
TP. Hải Phòng.

+ Địa chỉ: Số 18 đường Hoàng Diệu, Phường Thủy Nguyên,
Thành phố Hải Phòng

+ E-mail: vpubnd@haiphong.gov.vn

- Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn



E-CDNT 39

gian

40

quyết kiến nghị: Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Câm Giàng

+ Địa chỉ: Thôn Ngọ, phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng.
+ E-mail: [ghi rõ Email của bộ phận thường trực

giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị để nhận
đơn kiến nghị của nhà thầu].

Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không
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Chương III. TIÊU CHUẪN ĐÁNH GIA E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội

dung sau đây:

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định

tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín

dụng trong nước hoặc chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp
luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp

pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chỉ nhánh doanh nghiệp
bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên,

đóng dấu (nểu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng

theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số).
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi

Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bật lợi

cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam

kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự
thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai

khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thẩu kê khai trên Hệ thống
thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tỉn

trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh,
các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh

dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.

và

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu

có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT.

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội

dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên

danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên

danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu quy định tại

Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV hoặc theo

các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng tổng hợp giá dự thầu;
không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không
thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

4. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

1 Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đàm dự
thầu thì bỏ khoản này.
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5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân

sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành
vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả

nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhẳm mục đích cho nhà thầu
đó trúng thẩu.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm¹
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01

Chương này và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống, nhà thầu được
đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh

giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thẩu phụ đặc biệt) sẽ

không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải
đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng
trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công xây dựng trên

một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh

toán của Chủ đầu tư đồi với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai

nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà

thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm

cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đối được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty)

có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của

gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty.

con, công ty thành viên theo Mẫu số 09C Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm

thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty

mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.

1
Đối với gỏi thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư,
bên mời thầu có thể lựa chọn để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm cho phù hợp. Đổi với

gói thầu có tính chất đơn giản có thể không yêu cầu về năngnăng lực,lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này
nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về
cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thâu nộp E-HSDT); nhà thâu không phải cung cập tài
liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm để đổi chiều trong trường hợp E-HSMT không yêu câu vê năng lực,
kinh nghiệm.



T
T

M
ô

 t
ả

4
3

B
ả
n
g

 s
ố 
0
1
 
(
W
e
b
f
o
r
m

 t
r
ê
n
 H
ệ
 t
hố
ng
)

B
Ả
N
G

 T
I
Ê
U

 C
H
U
Ả
N

 Đ
Á
N
H

 G
I
Á

 V
Ề

 N
Ă
N
G

 L
Ự
C

 V
À

 K
I
N
H

 N
G
H
I
Ệ
M

C
á
c

 t
i
ê
u

 c
h
í

 n
ă
n
g
 l
ự
c
 v
à
 k
i
n
h

 n
g
h
i
ệ
m

Y
ê
u
 c
ầ
u

C
á
c
 y
ê
u
 c
ầu

 c
ầ
n
 t
u
â
n

 t
h
ủ

N
h
à

 t
h
ầ
u
 l
iê

n 
d
a
n
h

N
h
à

 t
hầ
u 
đ
ộ
c

lậ
p

T
à
i
 l
iệ
u 
c
ầ
n

n
ộ
p

T
ổ
n
g

 c
á
c

t
h
à
n
h

 v
i
ê
n

l
i
ê
n
 d
a
n
h

T
ừ
n
g

 t
h
à
n
h

v
i
ê
n
 l
i
ê
n

d
a
n
h

1

L
ị
c
h

 s
ử

 k
h
ô
n
g
 h
o
à
n

t
h
à
n
h
 h
ợ
p
 đ
ồn
g 
d
o

lỗ
i 
c
ủ
a
 n
h
à

 t
h
ầ
u

T
ừ

 n
g
à
y
 0
1 
th

án
g 
0
1
 
n
ă
m

 2
0
2
2
1
)

 đ
ến

 t
hờ

i 
đ
i
ể
m
 đ
ó
n
g

th
ầu
, 
n
h
à
 t

hầ
u 
k
h
ô
n
g
 c
ó
 
h
ợ
p
 đ

ồn
g 
x
â
y
 l
ắp
, 
E
P
C
,

 E
C
,

P
C
,
 c
h
ì
a

 k
h
ó
a
 t
r
a
o
 t
a
y
 k
h
ô
n
g

 h
o
à
n

 t
h
à
n
h
 d
o
 l
ỗi

 c
ủ
a

 n
h
à

t
h
ầ
u

 (2
).

P
h
ả
i
 t
h
ỏ
a
 m
ã
n

y
ê
u

 c
ầ
u

 n
à
y

K
h
ô
n
g

 á
p

d
ụ
n
g

2
T
h
ự
c

 h
i
ệ
n
 n
g
h
ĩ
a
 v
ụ

k
ê

 k
h
a
i

 t
h
u
ế

 v
à
 n
ộ
p

th
uế

Đ
ã

 t
h
ự
c

 h
i
ệ
n

 n
g
h
ĩ
a
 v
ụ
 k
ê

 k
h
a
i
 t
h
u
ế
 v
à
 n
ộ
p
 t
hu

ế3
) 
c
ủ
a

n
ă
m

 t
ài

 c
h
í
n
h
 g
ần

 n
hấ
t 
s
o
 v
ớ
i
 t

hờ
i 
đ
i
ể
m
 đ
ó
n
g
 t

hầ
u.

P
h
ả
i

 t
h
ỏ
a
 m
ã
n

y
ê
u

 c
ầ
u

 n
à
y

K
h
ô
n
g

 á
p

d
ụ
n
g

P
h
ả
i
 t
hỏ

a

m
ã
n

 y
êu

 c
ầu

n
à
y

P
h
ả
i

 t
h
ỏ
a

m
ã
n

 y
ê
u
 c
ầ
u

n
à
y

M
ẫ
u

 s
ố 
0
7

C
a
m

 k
ết

t
r
o
n
g
 đ
ơ
n
 p
ự

t
h
ầ
u

3
|
N
ă
n
g
 l
ự
c
 t

ài
 c
h
í
n
h

3.
1

K
ế
t
 q
u
ả
 h
o
ạ
t
 
độ
ng

t
à
i
 c
h
í
n
h

 (4
)

G
i
á

 tr
ị 
tà

i 
s
ả
n
 r
òn

g 
c
ủ
a

 n
h
à

 t
h
ầ
u

 t
r
o
n
g

 n
ă
m

 t
à
i
 c
h
í
n
h
 g
ần

n
h
ấ
t
 s
o
 v
ớ
i
 t
h
ờ
i
 đ
i
ể
m
 đ
ó
n
g
 t
hầ
u 
ph

ải
 d
ươ
ng
.

P
h
ả
i
 
t
h
ỏ
a
 m
ã
n

y
ê
u

 c
ầ
u

 n
à
y

K
h
ô
n
g

 á
p

d
ụ
n
g

P
h
ả
i

 t
h
ỏ
a

m
ã
n

 y
ê
u

 c
â
u

n
à
y

M
ẫ
u

 s
ố 
0
8
А

(G
iá

 t
rị
 t

ài
 s
ả
n

 r
òn

g 
=

 T
ổn
g 

tà
i 
s
ả
n

 -
 T
ổn
g 
nợ
)

3
.
2

D
o
a
n
h
 

t
h
u
 

b
ì
n
h

q
u
â
n
 

h
ằ
n
g
 
n
ă
m

D
o
a
n
h
 t
h
u

 b
ì
n
h
 q
u
â
n
 h
ằn
g 
n
ă
m

 (
kh

ôn
g 
b
a
o
 g
ồ
m
 t
hu
ế

V
A
T
)
 c
ủ
a

 0
3

 (
n
ă
m
 
tà

i 
c
h
í
n
h

 g
ần

 n
hấ
t 
s
o
 v
ới

 t
hờ
i 
đ
i
ể
m

đ
ó
n
g
 

th
ầu
 
c
ủ
a
 
n
h
à
 

th
ầu
 
c
ó
 

gi
á 

tr
ị 

tố
i 

th
iể

u 
là

P
h
ả
i

 t
h
ỏ
a
 m
ã
n

y
ê
u
 c
ầu

 n
à
y

P
h
ả
i

 t
h
ỏ
a

m
ã
n
 y
ê
u

K
h
ô
n
g

 á
p

d
ụ
n
g

M
ẫ
u

 s
ố 
0
8
A



3
.
3

(
k
h
ô
n
g
 
b
a
o
 
g
ồ
m

t
h
u
ế

 V
A
T
)

Y
ê
u
 c
ầu
 v
ề
 n
gu

ồn
l
ự
c
 
tà

i 
c
h
í
n
h
 
c
h
o

gó
i 
t
h
ầ
u

4
4

8
.
3
7
6
.
8
4
0
.
0
0
0
 
V
N
D
.

Tr
ườ

ng
 h
ợ
p
 c
ó

 y
ê
u
 c
ầ
u

 v
ề

 c
a
m

 k
ết

 c
u
n
g
 c
ấp

 t
í
n

 d
ụ
n
g

th
ì q
u
y

 đ
ị
n
h

 n
h
ư
 s
a
u
:

“
N
h
à
 t
hầ
u 
ph
ải

 c
h
ứ
n
g
 m
i
n
h

 c
ó
 k
h
ả

 n
ă
n
g
 t
iế

p 
cậ
n 
ho
ặc

c
ó
 s
ẵn

 c
á
c
 t
ài
 s
ả
n

 c
ó
 k
h
ả

 n
ă
n
g
 t
h
a
n
h
 k
h
o
ả
n

 c
a
o
,

 h
ạ
n

m
ứ
c

 t
ín
 d
ụ
n
g
 k
h
ả
 d
ụ
n
g
 (
hạ

n 
m
ứ
c

 t
í
n
 d
ụ
n
g
 c
ò
n
 đ
ư
ợ
c

 s
ử

d
ụ
n
g
)
 h
o
ặ
c
 c
á
c
 n
g
u
ồ
n
 t
à
i
 c
h
í
n
h

 k
h
á
c
 (
kh

ôn
g 
b
a
o
 
g
ồ
m

c
á
c
 k
h
o
ả
n
 t
ạ
m

 ứ
n
g
 t
h
a
n
h
 t
o
á
n
 t
h
e
o
 h
ợ
p
 đ
ồn

g)
 đ

ể 
đ
á
p

ứ
n
g

 y
êu

 v
ề
 c
ầu

 n
g
u
ồ
n
 l

ực
 t
ài

 c
h
í
n
h
 t
h
ự
c
 h
i
ệ
n
 g
ói

 t
hầ
u

v
ớ
i
 g

iá
 t
rị

 l
à
 
1
.
8
4
2
.
9
0
5
.
0
0
0
 (
8
V
N
D
.

Đố
i 
vớ

i 
t
r
ư
ờ
n
g
 h
ợ
p
 n
h
à

 t
hầ
u 
s
ử
 d
ụ
n
g
 c
a
m

 k
ết

 c
u
n
g
 c
ấp

t
í
n

 d
ụ
n
g

 c
ủ
a
 t
ổ 
c
h
ứ
c
 t
í
n
 d
ụ
n
g

 t
r
o
n
g
 n
ư
ớ
c
 h
o
ặ
c
 c
hi

 n
h
á
n
h

n
g
â
n
 h
àn
g 
n
ư
ớ
c
 n
go
ài

 đ
ư
ợ
c
 t
h
à
n
h
 l
ập

 t
h
e
o
 p
h
á
p
 l
u
ậ
t

Vi
ệt

 N
a
m

 t
hì

 c
a
m

 k
ết

 c
u
n
g
 c
ấp

 t
í
n
 d
ụ
n
g
 p
hả
i 
đ
á
p

 ứ
n
g

c
á
c
 đ
iề

u 
ki
ện
:

-
 G
i
á

 tr
ị 
tố
i 
th
iể
u:
 1
.8

42
.9

05
.0

00
 (
8)
VN
D;

-
 T
hờ
i 
gi

an
 c
ó
 h
iệ
u 

l
ự
c
 c
ủ
a

 c
a
m

 k
ết

 c
u
n
g
 c
ấp

 t
í
n
 d
ụn
g:

c
ó

 h
iệ
u 
lự

c 
tr

on
g 
1
5
0

 n
g
à
y

 k
ể

 t
ừ

 n
g
à
y

 h
ợ
p
 đ
ồn
g 
c
ó

 h
i
ệ
u

l
ự
c
 h
o
ặ
c

 c
ó
 h
iệ
u 

lự
c 
đế
n 
n
g
à
y
 3
0
 t
h
á
n
g
 1
2
 n
ă
m
 2
02
5.

Đ
ư
ợ
c
 đ

ại
 d
iệ
n 
h
ợ
p
 p
há
p 
c
ủ
a
 t

ổ 
c
h
ứ
c
 
t
í
n
 d
ụ
n
g
 t
r
o
n
g

n
ư
ớ
c
 h
oặ
c 
c
h
i
 n
h
á
n
h
 n
g
â
n

 h
à
n
g

 n
ư
ớ
c
 n
go
ài

 đ
ư
ợ
c
 t
h
à
n
h

lậ
p 
t
h
e
o
 p
h
á
p
 l
uậ
t 
Vi
ệt

 N
a
m

 k
ý
 t
ên
, 
đó

ng
 d
ấu
."

c
ầ
u

 n
à
y

P
h
ả
i
 t
h
ỏ
a

 m
ã
n

y
ê
u

 c
ầ
u

 n
à
y

P
h
ả
i
 t
h
ỏ
а

m
ã
n

 y
ê
u

cầ
u 
n
à
y

K
h
ô
n
g
 á
p

d
ụ
n
g

M
ẫ
u
 s
ố 
0
8
B
,

0
8
C

4

K
i
n
h
 n
g
h
i
ệ
m
 
t
h
ự
c

hi
ện
 h
ợ
p
 đ

ồn
g 
x
â
y

lắ
p 
t
ư
ơ
n
g
 t
ự(

)

1.
 T
rư
ờn
g 
h
ợ
p

 g
ói

 t
h
ầ
u

 c
h
ỉ
 b
a
o

 g
ồ
m

 0
1

 c
ô
n
g

 t
r
ì
n
h

 đ
ộ
c

lậ
p 

(v
í 
d
ụ

 c
ô
n
g
 t
rì
nh

 A
):

P
h
ả
i
 t
h
ỏ
a
 m
ã
n

y
ê
u
 c
ầ
u
 n
à
y

K
h
ô
n
g

 á
p

dụ
ng

P
h
ả
i

 t
h
ỏ
a

M
ẫ
u

 s
ố 
0
5

"
T
ừ

 n
g
à
y

 0
1

 t
há
ng

 0
1
 n
ă
m

 2
02
2(
10
) 
đế
n 
t
h
ờ
i
 đ
iể

m 
đ
ó
n
g

th
ầu
, 
n
h
à
 t
hầ
u 
đ
ã
 h
o
à
n
 t
h
à
n
h
 t
o
à
n
 b
ộ
 h
o
ặ
c
 h
o
à
n
 t
hà
nh

m
ã
n

 y
ê
u

 c
ầu

(t
ươ

ng
 đ
ư
ơ
n
g

vớ
i 
ph

ần

c
ô
n
g
 v
iệ

c


























































































































































































































































































































